
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng coi khảo sát chất lượng học sinh lớp 5  

Học kì II Năm học 2022-2023 

 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân quận Kiến An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An; 

Thực hiện Công văn số 171/PGDĐT ngày 05/9/2022 của Phòng Giáo dục 

và  Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Bà Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách 

cấp Tiểu học. 

                                   QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng coi khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 Học kì 

II năm học 2022-2023 đối với các trường Tiểu học và cử các ông, bà Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên các trường Tiểu học là lãnh đạo, thư ký, 

thành viên từng hội đồng (có danh sách kèm theo).  

*Thời gian làm việc: 1/2 ngày, từ 6h45’ ngày 16/5/2023 (thứ Ba). 

* Địa điểm: Tại các trường tiểu học. 

Điều 2. Hiệu trưởng các trường Tiểu học tạo mọi điều kiện để giáo viên, 

nhân viên của trường tham gia đầy đủ, đúng thành phần, đúng giờ, thực hiện 

nghiêm túc các quy định của kỳ khảo sát chất lượng.  

Điều 3. Hiệu trưởng các trường Tiểu học, các ông (bà) thành viên có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các trường TH; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Trần Thị Tuyết 

 

 

 

 

UBND QUẬN KIẾN AN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-PGDĐT                                     Kiến An, ngày         tháng 5 năm 2023 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC SƠN 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Bùi Thị Phi Nga Hiệu trưởng TH Ngọc Sơn Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Khả Phó Hiệu trưởng TH Nam Hà Phó Chủ tịch 

3 Phạm Thị Thúy Oanh Giáo viên TH Ngọc Sơn Thư ký 

4 Phùng Thị Lan Giáo viên TH Lý Tự Trọng Thành viên 

5 Phạm Thị Thái Hậu Giáo viên TH Lý Tự Trọng Thành viên 

6 Vũ Thị Ngọc Giáo viên TH Lý Tự Trọng Thành viên 

7 Phạm Hiền Quyên Giáo viên TH Lý Tự Trọng Thành viên 

8 Phạm Thị Phương Anh Giáo viên TH Lý Tự Trọng Thành viên 

9 Trần Thị Thanh Nhàn Giáo viên TH Lý Tự Trọng Thành viên 

10 Phạm Ngọc Hà Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên 

11 Trần Thị Lành Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên 

12 Võ Thị Hoa Dung Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên 

13 Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên 

14 Trần Thị Duyên Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên 

15 Trần Thị Hương Thu Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên 

16 Đỗ Thị Thúy Hà Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 16 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THÀNH NGỌ 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Khương Thanh Mai Hiệu trưởng TH Trần Thành Ngọ Chủ tịch 

2 Đồng Minh Thùy Dương Phó Hiệu trưởng TH Ngọc Sơn Phó Chủ tịch 

3 Đào Thị Vui Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thúy Liễu Giáo viên TH Quang Trung Thành viên 

5 Nguyễn Hương Dung Giáo viên TH Quang Trung Thành viên 

6 Trần Thị Mai Chi Giáo viên TH Quang Trung Thành viên 

7 Nguyễn Linh Chi Giáo viên TH Quang Trung Thành viên 

8 Lê Thị Thu Hoài Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

9 Phạm Thị Yên Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

10 Nguyễn Thị Hường Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

11 Lương Thị Hồng Minh Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

12 Nguyễn Thị Nhặn Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

13 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

14 Phạm Thị Ngọc Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

15 Vũ Thị Thúy Hà Giáo viên TH Quán Trữ Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 15 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Thanh Tâm Hiệu trưởng TH Thực Hành Chủ tịch 

2 Phạm Trung Long Phó Hiệu trưởng TH Quán Trữ Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên TH Thực Hành Thư ký 

4 Hoàng Thị Mai Ngân Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

5 Bùi Thị Ánh Hồng Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

6 Hoàng Thị Hoài Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

7 Nguyễn Thị Diệp Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 07 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng TH Quang Trung Chủ tịch 

2 Phạm Thị Hồng Thúy Phó Hiệu trưởng TH Kim Đồng Phó Chủ tịch 

3 Phạm Hương Quý Giáo viên TH Quang Trung Thư ký 

4 Phạm Thị Dịu Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

5 Phạm Thị Thanh Hảo Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

6 Nguyễn Thị Vân Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

7 Phạm Thị Hiệp Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 07 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày    /5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Phạm Văn Xình Hiệu trưởng TH Lê Hồng Phong Chủ tịch 

2 Đoàn Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng TH Trần Thành Ngọ Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thư ký 

4 Phạm Mỹ Linh Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

5 Lương Thu Trang Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

6 Nguyễn Thị Ná Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

7 Nguyễn Thị Kim Phương Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

8 Bùi Thị Phương Linh Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

9 Phạm Thị Thùy Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

10 Phạm Yến Nhi Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

11 Nguyễn Thị Thương Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

12 Đồng Thị Minh Nguyệt Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

13 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên TH Đồng Hòa Thành viên 

14 Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên 

15 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên 

16 Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên 

17 Lê Hồng Ngọc Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 17 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày    /5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Phạm Thị Hải An Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toản Chủ tịch 

2 Phạm Hồng Minh Phó Hiệu trưởng TH Lý Tự Trọng Phó Chủ tịch 

3 Phạm Thị Thu Hằng Giáo viên TH Trần Quốc Toản Thư ký 

4 Nguyễn Thị Vân Anh Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

5 Vũ Thị Nhanh Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

6 Nguyễn Thị Xuân Hồng Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

7 Đỗ Thị Lan Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thêu Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

9 Nguyễn Thị Phương Hoa Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

10 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 10 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng TH Lý Tự Trọng Chủ tịch 

2 Vương Thu Nhung Phó Hiệu trưởng TH Trần Thành Ngọ Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Bích Giáo viên TH Lý Tự Trọng Thư ký 

4 Bùi Thị Thúy Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

5 Vương Thị Kim Thiện Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

6 Phạm Thị Nhung Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

7 Lê Minh Hậu Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

9 Nguyễn Thị Phương Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 09 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Thanh Thu Hiệu trưởng TH Kim Đồng Chủ tịch 

2 Phạm Thị Thanh Hải Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Du Phó Chủ tịch 

3 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên TH Kim Đồng Thư ký 

4 Vũ Thị Thanh Huyền Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

5 Dương Thị Bền Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

6 Vũ Thuỳ Linh Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

7 Bùi Thị Tâm Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 07 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Mai Khanh Hiệu trưởng TH Nguyễn Du Chủ tịch 

2 Trần Thị Ngọc Hương Phó Hiệu trưởng TH Đồng Hòa Phó Chủ tịch 

3 Lương Lệ Hồng Giáo viên TH Nguyễn Du Thư ký 

4 Nguyễn Bá Thao Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

5 Đỗ Thị Kim Ngân Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

6 Lê Thị Minh Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

7 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

8 Vũ Thị Thuỳ Linh Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

9 Phạm Thị Huệ Giáo viên TH Nam Hà Thành viên 

10 Trần Thị Hoà Giáo viên TH Thực Hành Thành viên 

11 Phạm Thị Thuý Hằng Giáo viên TH Thực Hành Thành viên 

12 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên TH Thực Hành Thành viên 

13 Đỗ Thị Thanh Ngoan Giáo viên TH Thực Hành Thành viên 

14 Vũ Thị Thắm Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

15 Đồng Thị Phương Huyền Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

16 Nguyễn Việt Anh Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

17 Trương Thị Kim Thanh Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

18 Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 18 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Ngân Hiệu trưởng TH Đồng Hòa Chủ tịch 

2 Đào Vĩnh Cường Phó Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toản Phó Chủ tịch 

3 Đàm Hà Vy Giáo viên TH Đồng Hòa Thư ký 

4 Vũ Thị Thu Lịch Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

5 Vũ Thị Mỵ Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

6 Lê Thị Ngọc Mai Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

7 Đỗ Thị Ngọc Tú Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

8 Ngô Thị Hồng Giáo viên TH Ngọc Sơn Thành viên 

9 Nguyễn Thị Lan Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

10 Trần Thị Hiền Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

11 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

12 Phạm Thị Thiếc Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

13 Phạm Thị Hải Hương Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 13 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Vũ Thị Minh Hiệu trưởng TH Quán Trữ Chủ tịch 

2 Lê Đức Năm Phó Hiệu trưởng TH Lê Hồng Phong Phó Chủ tịch 

3 Đào Thị Hải Hà Nhân viên TH Quán Trữ Thư ký 

4 Vũ Diệu Hương Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

6 Nguyễn Thu Hương Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

7 Phạm Mỹ Nga Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

8 Trần Thị Hồng Loan Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

9 Trần Thu Trang Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

10 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

11 Trần Thị Thanh Nhị Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 11 người) 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5  

HỌC KỲ II TẠI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÀ 

(Theo Quyết định số         /QĐ-PGDĐT ngày  15/5/2023) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Trường Nhiệm vụ 

1 Trần Thị Minh Nghĩa Hiệu trưởng TH Nam Hà Chủ tịch 

2 Đào Thị Nhung Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Du Phó Chủ tịch 

3 Vũ Thị Kim Oanh Nhân viên TH Nam Hà Thư ký 

4 Hoàng Ngọc Anh Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

5 Nguyễn Thị Chúc Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

6 Đặng Thị Thanh Huyền Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

7 Nguyễn Thị Phương Huyền Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

8 Tạ Thị Duyên Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

9 Bùi Thị Sáu Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

10 Vũ Thuý Hằng Giáo viên TH Lê Hồng Phong Thành viên 

11 Bùi Thị Thu Hoài Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

12 Phạm Thị Thu Thủy Giáo viên TH Trần Thành Ngọ Thành viên 

13 Hán Thị Thanh Giáo viên TH Nguyễn Du Thành viên 

 (Danh sách trên gồm 13 người) 
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